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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Xuân Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà  gu  n T   H  

Ông  gu  n Bá Du    ương 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Lê T   Minh Anh – T ư ký Tòa án n ân dân Quận 3 

T  n  p ố Hồ C í Min . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông    Quốc Vương – Kiểm sát vi n. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Tòa án n ân dân Quận 3, T  n  p ố Hồ 

C í Min , xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 90/2023/HS-ST ngày 12 tháng 9 

năm 2023, Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 90/2023/HSST-QĐ ng   15 tháng 9 

năm 2023 đối với các b  cáo:  

1. CAO TH  Q, giới tín : n ; sinh ngày 10-4-1959 tại T  n  p ố Hồ C í Min ; 

trú tại: 51 Đi n Bi n   ủ,   ư ng 1, Quận 3, T  n  p ố Hồ C í Min ; nơi ở: 60/2  ý 

C ín  T  ng, p ư ng V  T   Sáu, Quận 3, T  n  p ố Hồ C í Min ; ng ề ng i p: 

không; trìn  độ văn  óa: 7/12; quốc t c : Vi t  am; con ông Tr n Văn    c ết  và bà 

Cao T   T  c ết ; có c ồng  c ết  v  02 con; tiền án, tiền sự: không; b  b t p ạm tội 

quả tang ng   06-4-2023.  Có mặt . 

   TRƯ NG Đ NH P, giới tín : nam, sinh ngày 20-3-1977 tại T  n  p ố Hồ 

C í Min ; trú tại: 10/2 Hồ T   K ,   ư ng 1, Quận 10, T  n  p ố Hồ C í Min ; nơi 

ở: 249/1    ạm T ế Hiển,   ư ng 7, Quận 8, T  n  p ố Hồ C í Min ; ng ề ng i p: 

không; trìn  độ văn  óa: 9/12; quốc t c : Vi t  am; con ông Trương Đìn  H và bà 

 gu  n T   Kim H (chết ; tiền án: ngày 26-3-2010, Tòa án n ân dân  u  n Bìn  

C án  xử p ạt 05 năm tù về tội “Mua bán trái p ép c ất ma tú ”. B  cáo c ưa nộp án 

p í  ìn  sự sơ t ẩm v  10.000.000 đồng  ìn  p ạt p ạt bổ sung; tiền sự: k  ng; b  b t 

p ạm tội quả tang ng y 06-4-2023.  Có mặt . 

3    CH THANH V, giới tín : nam, sinh ngày 20-11-1975 tại T  n  p ố Hồ 

C í Min ; trú tại: 40 Hồ Bá Ki n,   ư ng 15, Quận 10, T  n  p ố Hồ C í Min ; 

ng ề ng i p: k  ng; trìn  độ văn  óa: 8/12; quốc t c : Vi t  am; con ông Bạc  Văn 

H  c ết  v  b  T  T   K  c ết ; tiền án: ngày 08-11-2020, Tòa án n ân dân Quận 3 xử 
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p ạt 01 năm tù về tội “T ng tr  trái p ép c ất ma tú ”; tiền sự: k  ng; b  b t p ạm tội 

quả tang ng   06-4-2023.  Có mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i li u có trong  ồ sơ vụ án v  di n biến tại p i n tòa, nội dung vụ án 

được tóm t t n ư sau:  

V o k oảng 10 gi  00 p út ng   06/4/2023 tại trước số 14B Kỳ Đồng,   ư ng 

9, Quận 3, tổ tu n tra tội p ạm về ma tú  C ng an Quận 3 p át  i n Trương Đìn    

điều k iển xe má   i u Honda Vario, m u đỏ đen, biển số 59U2-499.55 có biểu  i n 

ng i vấn n n đã   u c u dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra t u gi  trong túi áo sơ mi 

b n trái của  có 01 gói n lon, b n trong có c ứa c ất bột m u tr ng  ng i l  ma túy) 

n n tổ tu n tra đã đưa  cùng tang vật về trụ sở C ng an   ư ng 9, Quận 3 lập bi n 

bản b t ngư i p ạm tội quả tang, c u ển Cơ quan Cản  sát điều tra - C ng an Quận 3 

t ụ lý giải qu ết. 

Trong k oảng t  i gian từ 10 gi  30 p út đến 11 gi  30 p út cùng ng   tại các 

đ a điểm: trước số 587 Hoàng Sa, k u vực ngã tư Tr n Quốc T ảo - Hoàng Sa, trước 

số 551 Ho ng Sa v  trước số 213  am Kỳ K ởi  g ĩa, p ư ng V  T   Sáu, Quận 3, 

C ng an Quận 3 tiếp tục tiến   n  kiểm tra   n  c ín  các đối tượng Bạc  T an  V, 

 gu  n Tấn Tr n T    gọc H,  gu  n Quốc T p át  i n trong ngư i các đối tượng 

có cất gi  các c ất bột m u tr ng ng i l  ma tú  n n tổ tu n tra đã đưa các đối tượng 

cùng tang vật về trụ sở để l m r .  

Tại Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an Quận 3, các đối tượng Trương Đìn   , 

Bạc  T an  V,  gu  n Tấn T, Tr n T    gọc H,  gu  n Quốc T đều k ai n ận mua 

ma tú  tại đ a c ỉ số 60/2 ý C ín  T  ng, p ư ng V  T   Sáu, Quận 3. K oảng 13 

gi  00 p út ng   06/4/2023, Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an Quận 3 tiến   n  

k ám xét k ẩn cấp tại số 60/2  ý C ín  T  ng, p ư ng V  T   Sáu, Quận 3 p át  i n 

Cao T   Q có   n  vi mua bán trái p ép c ất ma tú , t u gi  tại k u vực s n t ng 1 

n   của Q có 01 túi nylon m u đỏ b n trong c ứa 50 đoạn ống n ựa m u đen được 

  n kín  ai đ u, 01 t  giấ  m u v ng, b n trong có c ất bột m u tr ng ng i l  ma tú  

n n đã đưa Cao T   Q cùng số tang vật về trụ sở để giải qu ết. 

Tại Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an Quận 3, Cao T   Qk ai n ận n ư sau: 

Vào ngày 05/4/2023, Q t u  xe  m đến k u vực c u     T i n Đư ng, Quận 8 để tìm 

mua ma tú  về bán lại kiếm l i. Tại đâ , Qgặp 01 ngư i đ n  ng  k  ng r  lai l c   

v   ỏi mua 4.500.000 đồng tiền ma tú  loại Heroin. Sau đó, Q đem số ma tú  vừa 

mua được về n   tại số 60/2  ý C ín  T  ng, p ư ng V  T   Sáu, Quận 3 chia thành 

60 gói n ỏ, mỗi gói bán với giá 100.000 đồng. Từ ng   05/4/2023 đến ng   

06/4/2023, Qđã bán ma tú  c o k oảng 10 ngư i, ngư i ng i n ma tú  có n u c u 

mua ma tú  t ì đến trước cửa n   Q v  nói mua “1 cái”  oặc tự n ét tiền v o trong 

k e cửa, Qsẽ lấ  ma tú  đẩ  ra k e  ở ở cửa.  go i ra, b  can Q k ai n ận đã từng 

mua ma tú  của ngư i đ n  ng tại k u vực c u     T i n Đư ng, Quận 8 để về bán 

lại kiếm l i k oảng 7 đến 8 l n, mỗi l n bán ma tú  Ql i được 700.000 đồng đến 

800.000 đồng. Số tiền bán ma tú  Q dùng để trả nợ v  ti u x i cá n ân. 
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- Tại Bản kết luận giám đ n  số 3382/KL-KTHS ng   14/4/2023 của   òng Kỹ 

t uật  ìn  sự C ng an T . Hồ C í Min , xác đ n : 01 gói nylon (kí  i u m  được 

ni m p ong b n ngo i có dấu vân ta , c   ký g i t n Trương Đìn    v   ìn  dấu của 

C ng an Quận 3, l  ma tú  ở t ể r n, b n trong có 0,3735gr, loại Heroine;  

- Tại Bản kết luận giám đ n  số 3386/KL-KTHS ng   14/4/2023 của   òng kỹ 

t uật  ìn  sự C ng an T . Hồ C í Min , xác đ n : bột m u tr ng  kí  i u mẫu m  

trong 01 đoạn ống  út m u đen được ni m p ong b n ngo i có dấu vân ta , c   ký 

g i t n Bạc  T an  V l  ma tú  ở t ể r n, có k ối lượng 0,0745gr, loại Heroin; 

- Tại Bản kết luận giám đ n  số 3387/KL-KTHS ng   14/4/2023 của   òng kỹ 

t uật  ìn  sự C ng an T . Hồ C í Min , xác đ n : 01 gói được ni m p ong b n ngo i 

có dấu vân ta , c   ký g i t n Cao T   Q v   ìn  dấu của C ng an p ư ng V  T   

Sáu, Quận 3 b n trong có: bột m u tr ng trong 50 đoạn ống n ựa m u đen  ký  i u 

mẫu m1  l  ma tú  ở t ể r n, có k ối lượng 3,9979gr, loại Heroin. Bột m u tr ng 

trong 01 t  giấ  m u v ng  ký  i u mẫu m2  l  ma tú  ở t ể r n, có k ối lượng 

0,1127gr, loại Heroine;   

Tại các Bản kết luận giám đ n  số 3384, 3381, 3385 ngày 14/4/2023   òng kỹ 

t uật  ìn  sự C ng an T . Hồ C í Min  xác đ n  k ối lượng ma tú  t u gi  của 

 gu  n Quốc T, Tr n T    gọc H,  gu  n Tấn Tl  ma tú  ở t ể r n, loại Heroin có 

k ối lượng l n lượt l : 0,0214gr, 0,0858gr, 0,0508gr. 

Tại bản Cáo trạng số 85/CT-VKS-HS ngày 12-9-2023, Vi n kiểm sát n ân dân 

Quận 3 đã tru  tố b  cáo Cao T   Q về tội “Mua bán trái p ép c ất ma tú ” theo điểm 

b k oản 2 Điều 251 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tru  tố b  

cáo Bạc  T an  Vvề tội “T ng tr  trái p ép c ất ma tú ” t eo điểm a k oản 1 Điều 

249 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tru  tố b  cáo Trương 

Đìn    về tội “T ng tr  trái p ép c ất ma tú ” t eo điểm c k oản 1 Điều 249 Bộ luật 

Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại p i n tòa   m na , Vi n kiểm sát n ân dân Quận 3 gi  ngu  n quan điểm 

tru  tố v  đề ng   xử p ạt:  

- b  cáo Cao T   Q từ 08 năm đến 09 năm tù.   ạt bổ sung b  cáo số tiền từ 

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; 

- b  cáo Bạc  T an  V từ 01 năm đến 01 năm 06 t áng tù; 

- b  cáo Trương Đìn    từ 02 năm đến 02 năm 06 t áng tù. 

Về vật c ứng: t c  t u, ti u  ủ  số ma tú ; t c  t u, nộp ngân sác  n   nước 01 xe 

má   i u Honda Vario biển số 59U2 – 499.55; 01 xe má   i u  ama a  ttila biển số 

52F9 – 0532 v  số tiền 1.000.000 đồng; giao trả 01 đi n t oại di động  i u Samsung v  

01 đi n t oại di động  i u Ip one c o Trương Đìn   , giao trả 01 đi n t oại di động 

 i u Samsung v  01 đi n t oại di động  i u  okia c o Cao T   Q. 

Các b  cáo Cao T   Q, Bạc  T an  Vv  Trương Đìn    đã n ận t ấ    n  vi vi 

p ạm p áp luật của mìn  v  xin Hội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ  ìn  p ạt.                   
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NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i li u trong  ồ sơ vụ án đã được tran  

tụng tại p i n tòa, Hội đồng xét xử n ận đ n  n ư sau:  

[1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụng của Cơ quan Cản  sát điều tra C ng an Quận 

3, Điều tra vi n, Vi n kiểm sát n ân dân Quận 3, Kiểm sát vi n trong quá trìn  điều 

tra, tru  tố đã t ực  i n đúng về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  của Bộ luật Tố 

tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tra v  tại p i n tòa, b  cáo k  ng có ý kiến  oặc k iếu 

nại về   n  vi, qu ết đ n  của Cơ quan tiến   n  tố tụng, ngư i tiến   n  tố tụng. Do 

đó, các   n  vi, qu ết đ n  tố tụng của Cơ quan tiến   n  tố tụng, ngư i tiến   n  tố 

tụng đã t ực  i n đều  ợp p áp.  

[2] Căn cứ bi n bản b t ngư i p ạm tội quả tang do Công an   ư ng 9, Quận 3 

lập ng   06-4-2023; các bản Kết luận giám đ n  số 3382/KL-KTHS ngày 14-4-2023, 

3386/KL-KTHS ngày 14-4-2023 v  3387/KL-KTHS ngày 14-4-2023 của   òng Kỹ 

t uật  ìn  sự C ng an T  n  p ố Hồ C í Min ; l i k ai n ận tội của các b  cáo tại 

Cơ quan điều tra cũng n ư tại p i n tòa   m na  là  o n to n p ù  ợp với l i k ai 

của ngư i l m c ứng cùng với các t i li u c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ vụ án. Hội 

đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận:  

- Ngày 06-4-2023, b  cáo Cao T   Qđã b  b t quả tang có hành vi mua bán trái 

phép c ất ma tú  2 l n trở l n với k ối lượng 4,1106g loại Heroin l  đã p ạm tội 

“Mua bán trái p ép c ất ma tú ” t uộc trư ng  ợp được qui đ n  tại điểm b k oản 2 

Điều 251 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

- B  cáo Bạc  T an  Vl  đối tượng đã có tiền án, c ưa  ết t  i gian để được xem 

l  đã xóa án tíc .  gày 06-4-2023, b  cáo đã b  b t quả tang có   n  vi cất gi  trái 

phép 0,0745gr, loại Heroin l  đã p ạm tội “T ng tr  trái p ép c ất ma tú ” t uộc 

trư ng  ợp được qui đ n  tại điểm a k oản 1 Điều 249 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017; 

- B  cáo Trương Đìn   l  đối tượng đã có tiền án, c ưa  ết t  i gian để được 

xem l  đã xóa án tíc .  gày 06-4-2023, b  cáo đã b  b t quả tang có   n  vi cất gi  

trái p ép 0,3735gr, loại Heroine l  đã p ạm tội “T ng tr  trái p ép c ất ma tú ” t uộc 

trư ng  ợp được qui đ n  tại điểm c k oản 1 Điều 249 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017; 

[3] Trước k i t ực  i n   n  vi p ạm tội các b  cáo Cao T   Q, Bạc  T an  V 

v  Trương Đìn     o n to n biết r  tác  ại của vi c mua bán cũng n ư t ng tr  v  sử 

dụng trái p ép c ất ma tú  n ưng vẫn bất c ấp v  lao v o con đư ng p ạm tội. Hành 

vi mua bán trái p ép c ất ma tú  của b  cáo Q v  t ng tr  trái p ép c ất ma tú  của 

các b  cáo V, P k  ng c ỉ trực tiếp xâm p ạm đến c ín  sác  của     nước về độc 

qu ền quản lý các c ất ma tú  v  b i trừ t  nạn sử dụng trái p ép c ất ma tú  m  còn 

xâm p ạm đến trật tự an to n xã  ội, l  một trong n  ng ngu  n n ân trực tiếp l m 

p át sin  các tội p ạm k ác v  l m lan tru ền các căn b n  ngu   iểm c ưa có t uốc 

c  a trong n ân dân; do vậ  các b  cáo p ải  o n to n c  u trác  n i m về   n  vi 

mìn  đã gâ  ra. B  cáo Trương Đìn    p ạm tội t uộc trư ng  ợp tái p ạm, do vậ  áp 
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dụng điểm   k oản 1 Điều 52 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 

đối với b  cáo l  có căn cứ. 

[4] Tu  n i n cũng xét tại cơ quan điều tra v  tại p i n tòa   m na  các b  cáo 

đã t  n  k ẩn n ận tội, có t ái độ t ật sự ăn năn  ối cải; do đó áp dụng điểm s k oản 

1 Điều 51 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 k i lượng  ìn  l  có 

căn cứ.  

[5] Vật c ứng của vụ án: số ma tú  do Cơ quan điều tra t u gi  k  ng có giá tr  sử 

dụng n n t c  t u, ti u  ủ ; 01 xe má   i u Honda Vario biển số 59U2 – 499.55; 01 xe 

má   i u  ama a  ttila biển số 52F9 – 0532 v  số tiền 1.000.000 đồng l  c ng cụ, 

p ương ti n dùng v o vi c p ạm tội v  tiền do p ạm tội m  có nên t c  t u, nộp ngân 

sác  n   nước. 

Giao trả 01 đi n t oại di động  i u Samsung v  01 đi n t oại di động  i u Ip one 

cho Trương Đìn   , giao trả 01 đi n t oại di động  i u Samsung v  01 đi n t oại di 

động  i u  okia c o Cao T   Q; n ưng tạm gi  tất cả để đảm bảo t i   n  án. 

[6] Đối với n óm đối tượng  gu  n Quốc T, Tr n T    gọc H,  gu  n Tấn Tcó 

  n  vi t ng tr  trái p ép c ất ma tú  loại Heroin với k ối lượng l n lượt l : 

0,0214gr, 0,0858gr, 0,0508gr để sử dụng. Do k ối lượng ma tú  t ng tr  k  ng đủ 

đ n  lượng để tru  cứu trác  n i m  ìn  sự n n Cơ quan điều tra c u ển xử lý   n  

c ín  l  có căn cứ. 

[7] Đối với ngư i đ n  ng bán ma tú  c o Cao T   Qtại k u vực c ân c u     

T i n Đư ng, Quận 8 Cơ quan điều tra tiếp tục xác min , tru  xét, k i n o b t được 

sẽ xử lý sau. 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT Đ NH: 

Tu  n bố b  cáo Cao T   Q đã p ạm tội “Mua bán trái p ép c ất ma tú ”; các b  

cáo Bạc  T an  Vv  Trương Đìn    đã p ạm tội “T ng tr  trái p ép c ất ma tú ”. 

Áp dụng điểm b k oản 2, k oản 5 Điều 251; điểm s k oản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử p ạt b  cáo Cao T   Q 07  bả   

năm 06  sáu  t áng tù; t  i  ạn tù tín  từ ng   b  b t p ạm tội quả tang l  ng   06 

t áng 4 năm 2023. 

  ạt bổ sung b  cáo số tiền 10.000.000 đồng  mư i tri u  nộp ngân sác  n   

nước. 

Áp dụng điểm c k oản 1 Điều 249; điểm   k oản 1 Điều 52; điểm s k oản 1 

Điều 51 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử p ạt b  cáo 

Trương Đìn    02   ai  năm tù; t  i  ạn tù tín  từ ng   b  b t p ạm tội quả tang l  

ng   06 t áng 4 năm 2023. 

Áp dụng điểm a k oản 1 Điều 249; điểm s k oản 1 Điều 51 Bộ luật Hìn  sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử p ạt b  cáo Bạc  T an  V 01  một  năm 06 
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 sáu  t áng tù; t  i  ạn tù tín  từ ng   b  b t p ạm tội quả tang l  ng   06 t áng 4 

năm 2023. 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a, 

b k oản 2, điểm b k oản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự năm 2015. 

- T c  t u v  ti u  ủ :  

+ 01 gói ký  i u 765/23, mẫu vật còn lại sau k i đã sử dụng p ục vụ giám đ n : 

bột m u tr ng có k ối lượng 0,2831g được ni m p ong có c   ký của Giám đ n  vi n 

v  cán bộ điều tra;  

+ 01 gói ký  i u 769/23, mẫu vật còn lại sau k i đã sử dụng p ục vụ giám đ n : 

bột m u tr ng có k ối lượng 0,0243g được ni m p ong có c   ký của Giám đ n  vi n 

v  cán bộ điều tra;  

+ 01 gói ký  i u 770/23, mẫu vật còn lại sau k i đã sử dụng p ục vụ giám đ n  

có c   ký của Giám đ n  vi n v  cán bộ điều tra gồm: bột m u tr ng  m1  có tổng 

k ối lượng 3,6854g, bột m u tr ng  m2  có tổng k ối lượng 0,9595g; 

  01 gói ký  i u 767/23, mẫu vật còn lại sau k i đã sử dung p ục vụ giám đ n : 

mẫu vật đã sử dụng  ết, được ni m p ong có c   ký của Giám đ n  vi n  gu  n 

Mạn  Cư ng v  cán bộ điều tra Huỳn  T  n   n (của  gu  n Quốc T); 

  01 gói ký  i u 768/23, mẫu vật còn lại sau k i đã sử dung p ục vụ giám đ n : 

bột m u tr ng có k ối lượng 0,0188g được ni m p ong có c   ký của Giám đ n  vi n 

 gu  n Mạn  Cư ng v  cán bộ điều tra Huỳn  T  n   n  của  gu  n Tấn T); 

  01 gói ký  i u 764/23, mẫu vật còn lại sau k i đã sử dung p ục vụ giám đ n : 

bột m u tr ng có k ối lượng 0,0429g được ni m p ong có c   ký của Giám đ n  vi n 

 gu  n Mạn  Cư ng v  cán bộ điều tra Huỳn  T  n   n  của Tr n T    gọc H); 

- T c  t u v  nộp ngân sác  n   nước: 01 xe g n má   i u Honda Vario, m u đỏ 

– đen, biển số: 59U2 – 499.55, số k ung: MH1KF4121MK451313, số má  

KF41E2455115, xe đã qua sử dụng  k  ng kiểm tra tìn  trạng má  b n trong ; 01 xe 

g n má  biển số: 52F9 - 0532, số k ung: R GK 12FD-7D010194, số má : 

VMVT5B-D-010194 v  số tiền 1.000.000 đồng  một tri u ; 

- Giao trả 01 đi n t oại di động  i u Samsung m u đen, vỏ ngo i k  ng t ể  i n số 

Imei. Tìn  trạng má  đã cũ, k  ng kiểm tra tìn  trạng má  móc b n trong v  01 đi n 

t oại di động  i u Ip one m u tím, vỏ ngo i k  ng t ể  i n số Imei. Tìn  trạng má  đã 

cũ, k  ng kiểm tra tìn  trạng má  móc bên trong cho Trương Đìn   ; giao trả 01 đi n 

t oại di động  i u Samsung, m n  ìn  b  bể, k  ng l n nguồn, vỏ ngo i k  ng t ể  i n 

số Imei. Tìn  trạng má  đã cũ, k  ng kiểm tra tìn  trạng má  móc b n trong v  01 đi n 

t oại di động  i u  okia vỏ ngo i k  ng t ể  i n số Imei. Tìn  trạng má  đã cũ, k  ng 

kiểm tra tìn  trạng má  móc b n trong c o Cao T   Q; n ưng tạm gi  tất cả để đảm bảo 

t i   n  án. 

Kể từ ng   bản án có  i u lực c o đến k i t i   n  án xong, b n p ải t i   n  án 

còn p ải c  u k oản tiền lãi của số tiền còn p ải t i   n  án t eo mức lãi suất qu  
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đ n  tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trư ng  ợp p áp luật có 

qu  đ n  k ác. 

 T i sản t c  t u, ti u  ủ ; t c  t u, nộp ngân sác  n   nước v  giao trả ghi trong 

L n  n ập k o vật c ứng số 704/LNK-CQCSĐT(MT) ngày 23-6-2023, số 705/LNK-

CQCSĐT(MT) ngày 23-6-2023; số 722/LNK-CQCSĐT(MT) ng   14-8-2023; số 

735/  K-CQCSĐT MT  ng   18-9-2023 v  Giấ  nộp tiền v o t i k oản số 

3949.0.9061612.000000 ngày 21-6-2023 tại K o bạc n   nước Quận 3 của C ng an 

Quận 3 . 

Áp dụng k oản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng  ìn  sự;  g   

qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủ  ban t ư ng vụ Quốc  ội. 

Mỗi b  cáo p ải c  u 200.000 đồng  hai trăm ng n  án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

Trư ng  ợp bản án, qu ết đ n  được t i   n  t eo qu  đ n  tại Điều 2  uật T i 

  n  án dân sự t ì ngư i được t i   n  án dân sự, ngư i p ải t i   n  án dân sự có 

qu ền t ỏa t uận t i   n  án, qu ền   u c u t i   n  án, tự ngu  n t i   n  án  oặc 

b  cưỡng c ế t i   n  án t eo qu  đ n  tại các Điều 6, 7 v  9  uật T i   n  án dân 

sự; t  i  i u t i   n  án được t ực  i n t eo qu  đ n  tại Điều 30  uật T i   n  án 

dân sự. 

Trong  ạn 15 ng   kể từ ng   tu  n án, các b  cáo được qu ền k áng cáo l n 

Tòa án nhân dân T  n  p ố Hồ C í Min .   
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- VKSND Quận 3;                                                                     

- Công an Quận 3; 

- Sở Tư pháp; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Q3; 

- Các đương sự; 

- Lưu VP, Hồ sơ (…)                                                   Vương Xuân Đức         

 


